[image: image1.png]



MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:

NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG DUY TÂN CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

1. Nguyễn Trường Tộ - Quá trình học tập tiếp thu tri thức mới

2. Ảnh hưởng cải cách Minh trị ở Nhật Bản

3. Bối cảnh đất nước giữa thế kỉ XIX

CHƯƠNG II:
NHỮNG ĐỀ XUẤT DUY TÂN CỦA NGUYỄN TRUỜNG TỘ
1. Nội dung tư tưởng duy tân của Nguyễn Trường Tộ
2. Những bài học từ việc duy tân của Nguyễn Trường Tộ
3. Nguyên nhân thất bại, hạn chế của Nguyễn Trường Tộ
KẾT LUẬN

TÀI  LIỆU  THAM  KHẢO
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trí thức  là lực lượng quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Nhìn lại  lịch sử Việt Nam  ta thấy hầu như triều đại nào cũng có những trí thức tiêu biểu góp phần phát triển thúc đẩy quốc gia dân tộc đi lên.

Thời Ngô có Ngô Quyền, thời Lý có Lý Công Uẩn, thời Trần có Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông…thời cận hiện đại có Nguyễn Ái Quốc một bậc hiền tài minh triết, danh nhân văn hóa thế giới… và rất nhiều những nhân vật khác đã làm rạng danh đất nước trên những lĩnh vực khác nhau.

Nhưng hầu hết những nhân vật trên vừa là người đề ra vừa là người thực hiện. Còn ở thời cận đại Nguyễn Trường Tộ đã có nhiều tư tưởng canh tân tiến bộ, tuy không phải là người vừa đề xướng vừa thực hiện nhưng những tư tưởng của ông đã góp phần mở mang dân trí, thức tỉnh nhân dân đi vào con đường yêu nước, canh tân mở đầu cho những đổi mới ở đầu thế kỉ XX.

Vấn đề trí thức là vấn đề quan trọng của mỗi thời đại, nhất là sau hội nghị trung ương 7 khóa X đã đưa ra những vấn đề đánh giá về đội ngũ trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức, thì nhân vật Nguyễn Trường Tộ, vẫn hiện hữu và song hành với chúng ta bởi những đóng góp của ông trên mọi mặt vẫn là những đóng góp có tầm quan trọng cả về lí luận, thực tiễn đối với dân tộc ta. Vì vậy nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ và những tư tưởng đổi mới của ông sẽ giúp ta có cái nhìn sâu về tình hình đội ngũ trí thức đương thời, thái độ của họ đối với đất nước  và thấy được tác dụng của những đóng góp đó. Vì vậy việc nghiên cứu đề tài là cần thiết và có ý nghĩa  quan trọng

2. Phạm vi nghiên cứu đề tài


Trí thức là mảng đề tài rộng lớn, quan trọng của mọi thời đại. Mỗi thời đại có rất nhiều trí thức và mỗi người lại có những đóng góp trên nhiều lĩnh vực, nếu nghiên cứu về cả một thời đại trên nhiều khía cạnh vấn đề thì  không đủ thời gian và điều kiện. Vì vậy ở đề tài này tôi chỉ có thể tập trung nghiên cứu Nguyễn Trường Tộ một cách khái quát về những tư tưởng duy tân của ông trong thời kì đó trên khía cạnh là một trí thức muốn đóng góp vào việc xây dựng phát triển đất nước.

3. Tình hình nghiên cứu đề tài

Nguyễn Trường Tộ là nhân vật có nhiều tư tưởng tiến bộ và những tư tưởng ấy có thể nói đi trước thời đại, thể hiện sự đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sư…. Vì vậy nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ không phải  là đề tài mới, đã có nhiều bài nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ ở những góc độ khía cạnh khác nhau như : Nguyễn Trường Tộ: con người và di khảo; Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỉ XIX…

Vì vậy đề tài của tôi không phải là mới  những bài  viết đó là cơ sở để tôi tiếp thu chọn  lọc phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình dưới góc độ nghiên cứu về một trí thức với cách nhìn nhận đánh giá riêng tạo ra cái riêng của đề tài.

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài.

Đề tài được nghiên cứu dựa trên phương pháp nghiên cứu lôgíc, phân tích, tổng hợp và phương pháp tiếp cận lịch sử để tiếp cận đối tượng và giải thích vấn đề để hoàn thành đề tài này.

5. Ý nghĩa rút ra

Việc nghiên cứu giúp cho tôi có những hiểu biết sâu sắc hơn về nhân vât Nguyễn Trường Tộ và những vấn đề của lịch sử đương thời mà trước đó tôi chưa hiểu biết kỹ. Đồng thời qua việc nghiên cứu cũng giúp tôi có được những kinh nghiệm trong  nghiên cứu khoa học giúp tôi trong việc nghiên cứu sau này.

Đề tài này góp phần vào việc phục vụ tìm hiểu những tư tưởng đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam, và những đóng góp của đội ngũ trí thức trong lịch sử dân tộc.
CHƯƠNG 1:

NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG DUY TÂN CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

1. Nguyễn Trường Tộ - Quá trình học tập tiếp thu tri thức mới

Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1828, ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.  Ông thân sinh ra Nguyễn Trường Tộ là Nguyễn Quốc Thư một nhà nho làm nghề đông y theo thiên chúa giáo.

Ngay từ hồi còn nhỏ Nguyễn Trường Tộ đã được gọi là trạng Tộ vì ông rất thông minh . Năm 1846 Ông theo học ông Tú Giai ở làng Bùi Nghĩa, sau(1852) ông theo học ông Củ Hựu ở Kim Khê được ba năm. Mỗi khi đi học về, Nguyễn Trường Tộ thường ngồi yên một chỗ nghiền ngẫm suy nghĩ. Thấy ông là người có tài nên thầy giáokhuyên ông đến thụ giáo với cựu tri huyện địa linh, rồi ông đến trường của một viên tri huyện hưu trí để tập làm văn. Bên cạnh Nguyễn Trường Tộ lúc nào cũng có một quyển sách nhỏ, mỗi khi suy tư điều gì, trông thấy điều gì đều ghi vào đó. Là người có tài học vấn. Nếu được đi thi rất có thể Nguyễn Trường Tộ cũng đã đỗ đạt làm quan nhưng dưới thời Tự Đức giáo dân thiên chúa giáo bị đối xử phân biệt không được đi thi.

Năm 1858  Nguyễn Trường Tộ được giáo đường Tân ấp mời đến dạy chữ Hán. Giám mục Pháp là Gô - chi - ê thấy Nguyễn Trường Tộ thông minh, liền dạy chữ Pháp cho ông. Khi ông đã biết chữ  Hán rồi lại tiếp tục dạy ông về khoa học tự nhiên và đưa ông đi du lịch ở Hồng Kông và Xingapo. Đây trình là quá trình Nguyễn Trường Tộ tiếp xúc văn văn minh bên ngoài. Quá trình này ít nhiều cũng đã giúp ông nhận thức nhiều vấn đề. Đến 1860 ông sang Pháp. Trong thời gian ở Pari  ngoài  việc nghiên cứu khoa học Nguyễn Trường Tộ còn nghiên cứu các hoạt động xã hội khác của Pháp. Nhờ vậy sau hai năm ông đã thông thái một số vốn kiến thức khá lớn.

Như vậy ta thấy chính vốn học thức uyên thâm và quá trình trải nghiệm thực tiễn quá trình ra nước ngoài là điều kiên để Nguyễn Trường Tộ Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ để canh tân đất nước, có tầm nhìn vượt thời đại.

2. Ảnh hưởng cải cách Minh trị ở Nhật Bản

Tháng 1/1868 Thiên hoàng minh trị lên nắm chính quyền và thực hiện một loạt cách trên nhiều lĩnh vực.

Chính trị: thủ tiêu chế độ mạc phủ, thành lập chính phủ mới, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, ban bố các quyền tự do dân chủ.

Kinh tế: chính phủ thi hành chính sách thống nhất tiền tệ, thị trường, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, xây dựng cơ sở hạ tầng cầu cống, đường xá.

Quân sự: tổ chức , huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây, chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí, đạn dược, mời chuyên gia quấn sự nước ngoài.

Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật, cử học sinh giỏi đi du học phương tây.

Cải cách của Thiên hoàng Minh Trị được tiến hành trong điều kiện nước Nhật gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt đứng trước họa ngoại xâm có nguy cơ trở thành dân tộc nô lệ. Trước những khó khăn của đất nước cuộc duy tân Minh Trị đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực làm cho Nhật từ một nước phong kiến trở thành nước tư bản độc lập phát triển mạnh ở Châu Á, thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.

Sự thành công của cải cách đã cho thấy sự nhận thức đúng đắn kịp thời của giới lãnh đạo Nhật Bản

Đặt trong bối cảnh châu Á lúc bấy giờ, những thành công của cải cách Minh Trị trở thành điều dị biệt, là mẫu hình tiêu biểu của cải cách ở châu Á vào cuối XIX đầu XX. Nhật trở thành anh cả da vàng, là tấm gương mà nhiều nước nhiều sĩ phu hướng tới học hỏi tìm hiểu.

Là trí thức yêu nước luôn trăn trở với sự nghiệp duy tân, là người sống cùng thời với những cải cách ở Nhật Bản diễn ra, Nguyễn Trường Tộ đã có những nhận thức sâu sắc về cải cách Minh Trị về một đất nước có chung bối cảnh chung tình thế.

Cuộc cải cách ở nhật đã có tác động lớn đến nhận thức của Nguyễn Trường Tộ, tấm gương Nhật Bản được ông đưa vào các trang điều trần.

3.Bối cảnh đất nước giữa thế kỉ XIX

Vào nửa cuối thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam lâm vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng.

Về chính trị: Nhà Nguyễn tiếp tục thi hành chính sách bế quan tỏa cảng, tư tưởng đầu hàng pháp xuất hiện ở nhiều quan lại trong triều đình.

Về kinh tế: nền kinh tế của Đất nước ngày càng kiệt quệ do triều đình vơ vét tiền bạc để tiền chiến phí cho Pháp.

Về xã hội: mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt nhân dân bất bình đứng lên chống triều đình ngày càng một nhiều, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nở ra triền miên ở ba miền, bọn thổ phỉ, hải phỉ nổi lên cướp phá nhiều nơi.

Sáu tỉnh Nam Kì đã rơi vào tay Pháp, nguy cơ xâm lược của thực dân phương Tây ngày càng rõ rệt, đe dọa nghiêm trọng nền độc lập của dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Trước vận nước nguy nan thì triều đình nhà Nguyễn lại không có biện pháp cương quyết đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ lãnh thổ, không có sự đổi mới tư duy làm cho tình hình kinh tế xã hội phát triển đển ổn định đất nước ổn định lòng dân. Sự suy tàn, bạc nhược của triều Nguyễn đã làm cho tình hình đất nước ngày càng khủng hoảng nghiêm trọng và đi đến mất dần vào tay Pháp

Đứng trước vận nước nguy nan, không thể nhìn đất nước lâm nguy những người yêu nước, sĩ phu có học vấn cao có dịp đi nước ngoài, tầm mắt mở rộng không thể đứng ngoài cuộc họ đã lên tiếng đề xuất với triều đình nhiều phương án đổi mới, những việc làm cấp bách, những phương kế để ổn định xã hội làm cho nước giàu dân mạnh như  Nguyễn Hiệp, Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, Đinh Văn Điền, …Trong đó, Nguyễn Tường Tộ là nhân vật đặc biệt nhất với những đề xuất táo bạo có tính khái quát cao trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện một tầm nhìn sâu rộng, tư tưởng kiệt xuất.

CHƯƠNG II:
NHỮNG ĐỀ XUẤT CÁCH TÂN CỦA NGUYỄN TRUỜNG TỘ
1. Nội dung tư tưởng cách tân của Nguyễn Trường Tộ
Vào những năm nửa cuối thế kỷ XIX hầu như các nước châu Á đều có bối cảnh giống nhau lâm vào khủng hoảng suy yếu, nguy cơ bị thực dân phương Tây xâm lược. Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong bối cảnh chung đó. Trước vận nước nguy nan năm 1861 Nguyễn Trường Tộ về nước dâng lên triều đình những bản điều trần bày tỏ ý kiến cải cách canh tân và hiện đại hóa đất nước. Những đề nghị này được trình bày một cách quy mô và đầy đủ trong bài “ Tế cập luận”, được gởi lên triều đình Huế năm 1863. Nhưng đáng tiếc bản điều trần đó không được vua tự đức quan tâm, sau đó nguyễn trường tộ lại tiếp tục gửi các bản điều trần khác. Nội dung trong các bản điều trần được trình bày một cách có kế hoạch , chi tiết, hệ thống và tòan diện nhằm canh tân đất nước từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao …đều lần lượt được đề cập như một đòi hỏi của quy luật phát triển hay như một yêu cầu bức thiết của thời cuộc
Kinh tế
Đối với Nguyễn Trường Tộ, cũng như đối với quy luật của lịch sử xã hội, kinh tế là vấn đề hàng đầu. ông nói trong bài “ dụ tài tế cấp bẩm từ”( di thảo số 5): cách làm cho nước mạnh là ở chỗ tạo được nhiều của. của cải nhiều thì lương thực đủ, khí giới tinh, thành trì vững, quốc phí đầy , các việc lợi ích do đó mà ra, các việc tai hại do đấy mà giảm bớt. một khi có biến cố lớn xảy ra, chỉ cần lấy của cải trong kho nhà nước, khỏi phải phiền lụy đến dân. Sự lợi ích đó không kể xiết. nay nước ta của công chỉ nhờ vào thuế, mà thuế đánh thì có hạn, chứ không có cách gì để làm cho của cải nhiều như phương tây. Cái tôi gọi là làm cho có nhiều của cải ở đây không có nghĩa là nói bòn rút của dân để làm cho nước giàu, mà nhân nguồn lợi tự nhiên của trời đất để sinh ra của. do đó nước giàu mà dân cũng dầu”
 
Về công nghiệp: Nguyễn Trường Tộ đặt niềm tin vào triển vọng công nghiệp hóa đất nước trên cơ sở bốn nguồn lợi ( hải, lâm, thổ, nhất là khoáng sản).  nhưng chúng ta lại thiếu vốn , thiếu chuyên viên kỹ thuật, ông nói cho triều đình thấy “nếu để cho người nước ngoài vào đầu tư khai thác, thì không những nhà nước được thu lợi, mà dân có việc làm, lại được học tập, làm quen với khoa học kỹ thuật tây phương, dân là dân của ta đất là đất của ta, họ có đem đi đâu được mà ta sợ”
. Nếu triều đình còn nghi ngại chưa quyết định ngay được thì ông đề nghị “ xin gấp rút vài người tây có thể tin cậy được, hậu đãi họ, tức tốc cùng vài người của ta thông hiểu sự việc, trước hết dọc theo ven núi ven biển tìm kiếm, chỉ định rồi sau chọn lấy những mỏ tốt nhất mà dễ lấy, dành lại về sau để tự khai thác. Trừ những mỏ nào ta đã khai thác, còn những mỏ nào mới tìm được mà khó lấy thì ta giao cho họ lấy, ta hưởng nửa phần lợi”
. Như vậy Ông là người đầu tiên đưa ra đề xuất mời công ty nước ngoài vào khai thác ở Việt Nam” . ông đề nghị học tập kinh nghiệm các nước để phát triển ngành luyện kim, xây dựng các nhà máy để kỹ nghệ hóa mọi nguồn lợi
Về thương nghiệp: ông nhấn mạnh vị trí ưu việt của nước ta trên con đường giao thương quốc tế, vì vậy phải cửa để lưu thông với bên ngoài đề nghị vay tiền ngân hàng nước ngoài để mở mang kỹ nghệ.
Trong nhiều văn bản gửi lên triều đình Huế, luôn nhấn mạnh đến nhu cầu mở rộng cửa biển cho tàu bè các nước vào buôn bán. Đó là xu thế chung một mình Việt Nam không thể cưỡng lại được . Trong bài” dụ tài tế cấp bẩm từ” ( di thảo số 5), ông nói: “bọn hủ nho sao không biết thời thế biến chuyển, cư câu nệ vào nghĩa lý sách vở, nói bừa bãi rằng: triều đình đón kẻ cướp vào? Sao  không biết rằng lúc thời thế đã đến, thì không thể ngăn cản được, lúc thời thế đã lui thì không thể chặn được?(…) cửa bể khắp các nước phương Đông… đã khai thông cả, thì một mình nước ta lại có thể đóng kín được”. Theo ông việc mở cửa buôn bán vừa giúp ta có thể thu thuế, vừa có thể ngăn được nạn cướp biển.

Về nội thương: mối băn khoăn lớn nhất của Nguyễn Trường Tộ là đường giao thông, vận chuyển hàng hóa. Vì nước ta chủ yếu mới vận chuyển mới chỉ bằng đường biển, mà đường này thì thường gặp nguy hiểm vì gió bão và cướp biển, đó là chưa kể những biến cố khác. Nguyễn Trường Tộ đã thấy rõ những điều này, ông nói trong “ tế cấp bát điều” “ như về vận chuyển lương thực, Triều đình đã hết sức lo liệu mã vẫn chưa ổn. phần nhiều một thạch lương thực đến được kinh đô đã phải hao hụt dọc đường mất năm sáu đấu. Đó là chưa nói đến nhiều vụ chìm ghe, bị đánh cướp. các sản vật khác cũng vậy. Còn ghe thuyền của dân chìm mỗi năm không biết bao nhiêu mà kể. dân nghèo thì nước cũng nghèo. Cái hại lớn đó đều do đường biển gây ra”. Ông đề nghị đào một con kênh từ Hải Dương đến Huế để tránh tai nạn của đường biển. ông hứa là sẽ đảm nhận những chỗ khó đào.

Nhưng đáng tiếc kế hoạch của ông đã không được triều Nguyễn xét tới, vì vậy tháng 10.1868 ông lại gửi lên triều đình một văn bản nữa về việc “ tiễu trừ giặc biển” ( di thảo sô 38) và vẫn cho rằng kế đào kênh là kế hay nhất.
Về nông nghiệp: cho rằng nông nghiệp vẫn là nền tảng kinh tế đất nước, nông nghiệp nước ta suy đồi vì kỹ thuật của ta thấp kém. Vì vậy trong  “tế cấp bát điều”  viết ngày 15-11-1867( di thảo số 27)  khi nói về cải cách học thuật, môn học đầu tiên được đưa vào chương trình là khoa nông chính, ông cũng đề nghị lập bộ canh nông như ở các nước phương tây. Bởi vì , ông nói: ngành trồng trọt chăn nuôi của nước ta đều phó mặc tự nhiên, không có quan viên bày vẽ, giáo dục, đốc suất…”
  Nhất là trong nhân dân  có nhiều tập tục mê tín dị đoan cản trở việc khai hoang phục hóa, tưới tiêu mà không có ai dám chủ trương cải cách.
Trong văn bản “ về nông chính’ ( di thảo số 53 viết 4-10-1871 Nguyễn Trường Tộ đề nghị đặt nông quan để phụ trách vấn đề nông nghiệp, thủy lâm  ở mỗi huyện, và xin chọn trong số các cử nhân, tú tài mỗi huyện một người, cho học “ nông chính toàn thư” rồi vừa học vừa làm “tất cả mọi việc về nông chính là khai hoang, ( nông quan) đều phải nắm chắc trong tay. Tất cả vườn ao, trang trại, núi đồi, gò nõng dần dần vẽ thành bản đồ. Dần dần từ bỏ các tệ đoan tồn tại trong dân từ trước, mỗi ngày đi tuần chỉ vẽ cho dân làm, y như mình là người chủ nông vậy. nhưng chủ nông là người chỉ biết làm giàu cho gia đình mình, còn quan nông chính là người lo cho sự giàu có của tòan huyện”
 
Quan tâm công tác trị thủy và làm thủy lợi.

Văn hóa:
Chủ trương cải cách trên cơ sở bảo vệ tiếng mẹ đẻ, cấm lưu hành các sách hoang đường lập dị, lập trại tế bần, từ thiện, cải tạo côn đồ, bài trừ tệ nạn xã hội

Đặc biệt chú ý giáo dục: kết hợp đào tạo nhân tài trong và ngoài nước, cử nhiều người ra học tập ở nước ngoài.
Lối giáo dục truyền thống được Nguyễn Trường Tộ đề xuất thay bằng phương pháp giáo dục mới bám sát thực tiễn, đem các đề tài về hải lợi, sơn lợi, địa lợi, thủy lợi, cách thức sản xuất hàng tiêu dung, chế biến thực phẩm dược phẩm, cách thức tổ chức xuất nhập khẩu, xây cất nhà ở, xây cấtc ơ sở xã hội, tổ chức học ngoại ngữ… để cho nhân dân đóng góp kinh nghiệm sáng kiến..nhằm phổ biến rộng rãi trong nhân dân.
Trong ‘ tế cấp bát điều” điều thứ tư nói về sửa đổi học thuật, nguyễn trường tộ phê phán lối học cũ một cách gay gắt và đề nghị đem vào chương trình học những khoa học hiện đại. bởi vì học theo ông; là học những gì chưa biết để biết mà đem ra thực hành. Thực hành những gì? thực hành ở đâu? Đó là thực hành những gì thực tế trước mắt và còn để lại lợi ích cho đời sau nữa”

Ông đề nghị đem vào chương trình học và thi cử các môn nông nghiệp, thiên văn, địa lý, bách khoa, luật học. trước hết phải sưu tầm trong sách cũ những gì trong cuốn đó còn thích hợp, đem đối chiếu với các sách phương tây mà ông đã mua về từ bên pháp để soạn ra những bộ sách cho học sinh dung. Ông cũng đề nghị gởi học sinh sang các nước học ngoại ngữ, học các khoa học hiện đại.

Nguyễn trường tộ đề nghị lập nhà in, xuất bản sách báo, để nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải kiểm sóat, hạn chế cấm đoán các loại sách độc hại. ông nói “ xin đem các tập Ngự chế và các sách hàn lâm, sách nào hợp với thời vụ đem ra ban hành. Còn, kinh, sử tử truyện chỉ dùng để khảo nghiệm một vài việc mà thôi. Và cũng xin đặt lệ cho các hiệu sách trong nước, nếu muốn khắc bản in, phải theo quy định của triều đình cho sách nào in trước, sách nào in sau. Ngoài ra còn ấn hành một tờ nhật báo đăng tải các, chiếu, chỉ, sở dụ, những việc làm của những bậc có tiếng tăm, những công vụ quốc gia hiện thời, cho học sinh đọc để biết công việc trong nước. đó cũng là một lợi ích lớn(…) còn như những tiểu thuyết, truyện hoang đường, bùa chú, sấm vĩ, những chuyện ngông láo không kiêng dè và những chuyện truyền miệng về đoán định cơ trời khí số, lưu truyền trong dân giân của trạng trình, trạng lượng làm hư hỏng lòng người rất nhiều, gây dao động bất an trong dân chúng(tôi rất đau lòng nhức óc dụng chạm với người ta và phải vất vả với nhiều người về những chuyện này lắm). những chuyện đó không được truyền thuật, đàm luận hoặc in ra xuất bản”
 
Nguyễn trường tộ cũng rất chăm lo đến đời sống nhân, những quyền dân chủ trong nhân dân, và ông rất quan tâm đến vấn đề xã hội chăm lo cho mọi người.

Dưới triều phong kiến nhà Nguyễn việc chăm lo cho những người bất hạnh trong xã hội, nuôi trẻ mổ côi, giúp đỡ người tàn tật, già yếu neo đơn, nghèo đói chưa có hiệu quả.
ở các nước phương tây,c ho tới cuối thế kỉ XIX, các công tác xã hội thường do các giáo hội phụ trách. Người pháp ngay sau khi vừa mới thiết lập cơ sở ở sài gòn, đã xin mời các tu nữ dòng thánh phaolô tới lo lập viện mồ côi. Chính nguyễn trường tộ đã góp phần xây dựng cơ sở của dòng Thánh phaolô vào những năm 1862-1864, nên ông luôn luôn nghĩ tới việc nhờ giáo hội Công giáo góp phần vào các công cuộc xã hội ở nước ta. Trong di thảo số 18  ngày 1-9-1866 ông đề nghị ở mỗi tỉnh lập một viện dục anh giao cho giám mục quản lý. Trong “ tế cấp bát điều” điều thứ 8 nguyễn trường tộ đề nghị” nếu triều đình cho rằng việc này nên làm thì sẽ nhờ các giám mục mời người đến, ở mỗi tỉnh một nhà nuôi trẻ, không bao lâu sẽ thấy kết quả ngay. Giả như các giám mục có giao ước trước một cách ró rang rằng” nếu các trẻ mồ côi lớn khôn sẽ được mang về Tây làm dân bên ấy” tôi nghĩ những trẻ mồ côi của ta không người nuôi nấng, sớm muộn cũng chết thì để họ nuôi lấy cũng được. huống chi nhà nuôi trẻ dù lập ở đâu, bọ trẻ con khi lớn khôn sẽ phân tán tại các nơi đó. Dân là dân của ta, có người bỏ tiền công ra nuôi dậy, xưa chúng là người bỏ rơi àm sau được nên người.  những người làm mẹ nuôi chúng nhiều người ở mãi đến già chết trên xứ ta. Như thế đủ chứng tỏ tấm lòng từ thiện của họ như thế nào”
 
Cũng trong tế cấp bất điều”,  điều thứ 7, khi nói về điều tra dân sốm kê khai hộ khẩu, nguyễn trường tộ cũng đề nghị lọc ra những kẻ bất lương, để đem đi lao động cải tạo, bảo vệ  trật tự an ninh xã hội. ông nói “ những bọn tù tội ăn của Nhà nước, thì phải làm việc, không nên để chúng ở không. Vì ăn ở không là gốc của mọi tội lỗi” 

Về ngoại giao:
Vấn  đề ngoại giao chủ yếu là vấn đề đối phó với cuộc xâm lược của pháp, vốn là mối bận tâm lớn của Nguyễn Trường Tộ. hầu như trong văn bản nào ông gửi lên triều đình Huế từ 1861 đến 1871 cũng đều trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến vấn đề này. Bởi vì nếu ngoại giao không ổn và việc thu xếp với pháp không xong thì không thể nào tiến hành canh tân, phát triển đất nước được.
Đối với Nguyễn Trường Tộ vấn đề canh tân phát triển đất nước là vấn đề hàng đầu. Do đó Nguyễn Trường Tộ  chủ trương mở rộng giao thương với các nước và tạo hòa với Pháp, tạm nhượng bộ với Pháp
Đường lối ngoaị giao của ông đề xướng rất đúng đắn, biểu lộ một tư duy ngoại giao hoàn toàn mới trong lịch sử tu tưởng dân tộc. Cho đên nay đường lối ngoại giao đa phương đa triều  của Nguyễn Trường Tộ vẫn được coi là đường lối ngoại giao thông minh trong quan hệ quốc tế hiện đại, đặc biệt trong quan hệ Việt Nam với các nước hiện nay.
Quân sự
Tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ bao quát trên mọi lĩnh vực, nó chứng minh qua 58 bản điều trần mà ông gửi lên triều đình Nguyễn. Tất cả đúc kết từ việc tìm hiểu kinh nghiệm của nước ngoài cũng như học hỏi kiến thức hiện đại rồi vạch ra chương trình canh tân bao quát nhất, tâm huyết nhất. Một trong những phương án cải cách Nguyễn Trường Tộ chú ý đến là vấn đề cải cách quấn sự. đặc biệt trong hoàn cảnh khi thực dân Pháp đã nổ sung tấn công Đà Nẵng 1858 và bắt đầu mở rộng hoạt động chiến tranh xâm lược nước ta.  Ngoài các kế sách nhằm tăng cường khả năng phòng thủ đất nước được trình bày rải rác trong các bản điều trần, Nguyễn Trường Tộ còn soạn thảo 7 văn bản riêng về lĩnh vực quân sự, thậm chí rất tỉ mỉ chi tiết, như kế hoạch thu hồi 6 tỉnh Nam Kì, kế hoạch đánh úp thành Gia Định…về cơ bản các đề xuất cải cách quân sự của Nguyễn Trường Tộ được thể hiện trên các mặt sau:
Nguyễn Trường Tộ có lẽ thấy rõ sự yếu kém của quân đội nước ta và sức mạnh về vũ khí của Pháp thời kì đó nên tuy “chủ hòa” nhưng ông “chủ hàng” một cách nguyên tắc. Ông khuyên triều đình cải tu võ bị, trọng võ trọng văn, ưu ái các người lính, biên soạn binh pháp, đào tạo sĩ quan, mua sắm tàu thuyền, vũ khí…

Nguyễn Trường Tộ đã nhận thức đúng vai trò của quân sự. Nói đến quân sự là nói đến việc binh, võ bị, yếu tố quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia, đây là lực lượng giữ gìn, ổn định bảo vệ đất nước, trấn áp các hoạt động chống đối, nổi loạn. Theo Nguyễn Trường Tộ “ khi quốc gia hữu sự nếu không có vũ công trấn áp thì cả quốc gia quan quyền, sĩ dân, chính trị, pháp luật phải dâng hết vào tay quân địch”
 . Vì thế “ nếu nước ta không gấp rút sửa đổi theo mới, để cho võ bị càng suy, nhân tâm càng yếu thì lấy cái gì chống giặc bảo vệ nhân dân”.

Từ nhận thức đúng vị trí của quân sự nên Nguyễn Trường Tộ rất coi trọng quân sự. Ông phê phán tư tưởng trọng văn khinh võ, chỉ cho triều đình học về võ khó hơn học về văn
Để đáp ứng được yêu cầu tình hình mới ông cũng xây dựng học thuyết quân sự “ thời đại nào có chế độ ấy. Con người sinh ra vào thời đại nào thì cũng chỉ đủ làm công việc của thời đại ấy mà thôi. Vậy thì người sinh ra vào thời xưa làm xong công việc của thời xưa, rồi dần dần thế đổi đời, làm sao có thể mỗi ôm giữ phép xưa mãi được” do đó  “ hãy xem các sách binh thư này…ra xét lại. phàm sách nào,  chỗ nào nghĩa lý không xác đáng, khí giới lỗi thời, kỹ thuật không hiệu nghiệm, địa thế không cho phép, khí hậu không hợp và tất cả những gì thi hành không kết quả phải bỏ hết, chỉ lựa chọn lấy những gì phù hợp với ngày  nay, liên quan đến tình hình nước ta.”

Đổi mới trang thiết bị quân sự, vũ khí chiến đấu mang tính hiện đại để có thể đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sự lạc hậu về vũ khí chính là một nguyên nhân dẫn đến thất bại khi có chiến tranh. Nguyễn Trường Tộ đã nhận xét rất đúng” người xưa làm cung tên để chống giặc, sử dụng giỏi có thể thắng. Nhưng nay đem địch với đại pháo thì cung tên chỉ là trò chơi con nít mà thôi. Cho dẫu tài bắn hay cũng khó tránh khỏi thua bại”. ông chủ trương muốn tránh điều đó” phải chế tạo các loại vũ khí mới lạ, có thể đối phó với giặc, cất vào kho vũ khí để sử dụng khi cần thiết”

Xây dựng cơ sở quân sự, đóng giữ các nơi hiểm yếu, quan trọng vì thế trước tiên phải xem kỹ điạ hình, sau đó xây dựng đồn lũy nhất là “ ở các cửa song”, đồn lũy phải có lính canh giữ, bố trí canh phòng chặt chẽ những nơi quan trọng.

Nâng cao trình độ học vấn của quân lính: muốn làm được điều đó phải có nền giáo dục phù hơp, chính sách giáo dục tốt.

Nâng cao chất lượng binh lính bằng cách loại bớt lính già yếu, chọ lấy tráng binh từ 20 tuổi trở lên, thường xuyên luyện tập diễn tập

Coi trọng kỷ luật quân đội, tạo tính nghiêm minh thống nhất.

Có chính sách đãi ngộ một cách thích đáng, nếu “ cho ăn không đủ no mà mong sao người ta không nề hà nguy hiểm, đãi lính như nô tỳ mà mong xả than, coi nhẹ cái chết thì sao được.

Nguyễn Trường Tộ phản đối thái độ coi thường người lính, phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa  binh lính và tướng lĩnh” không nên bắt lính hầu hạ quan” không được ngược đãi xỉ nhục binh lính” cần có sự đòan kết gắn bó, chia sẻ lẫn nhau. đó chính là đông lực của chiến đấu.

Chủ trương học tập tiếp thu những ưu điểm trong nghệ thuật quân sự của nước ngoài bằng cách” mua sách binh pháp thủy bộ của phương tây dịch ra để  mà tham khảo học tập” .

Coi trọng hoạt động tình báo vì “ ta không thể hiểu được thiên hạ, không thể hiểu rõ thời cơ của ta, của địch hư thực như thế nào” hoạt động tình báo rất quan trọng” cài người của mình vào hàng ngũ địch để tìm hiểu tình hình của địch” để có nhưng kế sách kịp thời.

Có thể nói đề xuất cải cách quân sự của Nguyễn Trường Tộ là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của chương trình canh tân đất nước mà Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình Nhà Nguyễn. Với bổn phận một người dân đối với đất nước, Nguyễn Trường Tộ mong muốn đóng góp một phần trí  lực vào sự giàu mạnh, cường thịnh của dân tộc đất nước.

Chính trị- Hành chính

Về chính trị Nguyễn Trường Tộ muốn cũng cố một nhà nước theo trật tự xã hội hiện hữu có vua sáng tôi hiền thống nhất trên dưới, tin tưởng lẫn nhau. Nhà nước cai trị bằng pháp luật và yêu cầu vua không đứng trên pháp luật

Trong “ tế cấp bát điều” di thảo số 27 ông đề nghị sát nhập một số tỉnh huyện để tinh giảm biên chế và tăng lương cho các viên chức “ xin gấp rút xét xem địa thế, hợp hai ba tỉnh làm một, hoặc ba bốn huyện thành một huyện, lấy số lương dư ra cấp thêm cho các quan hiện chức. họ đã được cấp lương tiền đầy đủ, để giúp họ giữ được thanh liêm, bấy giờ họ không thanh liêm mới có thể trách”
.

Để quản lý quốc gia Nguyễn Trường Tộ đề nghị vẽ bản đồ cương giới điều tra dân số và làm thống kê tất cả mọi mặt sinh hoạt của đất nước, lập thêm các bộ nông nghiệp, ngoại giao để phát triển đất nước

Mặc dù còn hạn chế nhưng tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ đã mang tính tiến bộ nhất định. Đây là đóng góp quan trọng về mặt tư tưởng vào kho tàng chính trị dân tộc.
Những đề nghị cải cách trên của Nguyễn Trường Tộ đã chứng tỏ Nguyễn Trường Tộ là một nhân sĩ phong kiến tiến bộ, muốn cho nước Việt Nam giàu mạnh và có một nền văn hóa dân tộc. những đề nghị cải cách của ông nếu được thi hành tất có tác dụng thúc đẩy nước Việt Nam đi vào con đường tư sản hóa như nước Nhật hồi nửa cuối thế kỉ XIX. Xét toàn bộ những cải cách nói trên, chúng ta thấy đồng thời với Nguyễn Trường Tộ, còn có Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ…cũng từng đưa ra những đề nghị cải cách ít nhiều giống như những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ. sau khi đi xứ sang một vài nước Tây Âu, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ cũng từng khuyên triều đình phải điều đình với thực dân Pháp và phải cho người ra ngoại quốc học phép phú quốc cường binh của người phương tây. Ngoài ra còn có Đinh Văn Điền, Bùi Viện cũng đề nghị triều đình thi hành những cải cách làm cho dân giàu nước mạnh. Nguyễn Trường Tộ  chỉ khác những người trên ở chỗ các bản điều trần của ông có vẻ tha thiết hơn toàn dịên hơn. .
Điểm khác biệt giữa Nguyễn Trường Tộ và trí thức Việt nam cùng thời với ông là ông có thể nhìn, đánh giá và tìm cách giải quyết một cách năng động hiểm họa mất nước dựa trên những phân tích về tình hình thế giới, tình hình chính trị ở pháp và các nước phương tây khác, xác định đâu là đại thế vfa xu hướng văn minh trên thế giới lúc bấy giờ, để cuối cùng đưa ra chủ trương hòa hay chiến tùy theo điều kiện và thời điểm cụ thể. Chủ trương rộng mở giao thương với các nước tạm hòa với Pháp của Nguyễn Trường Tộ trên thực chất không khác chủ trương đối ngoại của Nhật Bản vào những năm cuối tokugawa và đầu thời Minh Trị.

Nói tóm lại, lối nhìn của Nguyễn Trường Tộ khác hẳn với lối suy nghĩ thụ động, cứng cỏi và rập khuôn của hầu hết sĩ phu lúc bấy giờ. Những đóng góp của Nguyễn Trường Tộ sẽ lịch sử không bao giờ quên
2. Nguyên nhân thất bại, hạn chế của Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trường Tộ là một người muốn hiến trọn cả cuộc đời cho đất nước. ông đã nói lên tất cả tâm tư và ý nguyện của mình trong bài “trần tình”( di thảo số 3), ông không màng công danh, chỉ mong làm được việc gì để giúp nước. Là người có tầm nhìn xa trông rộng có hiểu biết Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra nhiều tưu tưởng canh tân. Những đề nghị của ông đề cập mọi đến mọi lĩnh vực không có gì là quá cao xa, đòi hỏi quá mức mà trái lại tất cả đều có thể đem ra từng bước thực hiện, với những phương tiện có trong tầm tay lúc đó.
Nhưng đáng tiếc, những tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ đã không được nhà Nguyễn chấp nhận. Chỉ cho thi hành ở một vài điểm nhỏ như: lập đòan đi tìm mỏ than, đào xong kênh Sát ở Nghệ An, mua sắm được một số thiết bị, khí cụ, khoa học công nghệ, mời được mấy kỹ thuật viên. Vậy vì sao tư tuởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ thất bại?
Nguyên nhân của những cải cách đó không được thực hiện là do:
Sự  nhu nhược, bảo thủ của triều đình phong kiến đã lỗi thời.
Công hay tội của triều đình nhà nguyễn đối với đất nước hiện vẫn còn là một vấn đề lịch sử. nhưng dù nhà Nguyễn có được đánh giá lại nhưu thế nòa thì vẫn không thể phủ nhận việc mất nước vàotay thực dân Pháp trước hết là trách nhiệm của vua Tự Đức và quần thần. Do một lọat những sai lầm , trong đó có sai lầm không tiến hành những cải cách cần thiết, không biết trọng dụng nhân tài…nhà Nguyễn tất yếu đưa đất nước đến kế cục bi thảm mà chính bản than họ cũng không mong muốn.
Vua Tự Đức dù là người có đạo đức và giỏi thơ văn nhưng tài và đức không đủ lãnh đạo đất nước trong một giai đọan lịch sử đặc biệt. khi nhận được các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ, nhà vua cũng có xem qua và trong ý nghĩ không phải là không có một ít nhận xét đúng đắn về nội dung của các bản điều trần, nhưng lại không đủ tri thức và năng lực cần thiết để thực hiện các đề nghị cải cách của Nguyễn Trườn Tộ, lại tỏ ra nhu nhược bằng cácg chuyển các bản điều trần này qua các quan lại để xem xét, thẩm định trong khi số quan lại này nhiều người không có những tư tưởng tương ứng với Nguyễn Trường Tộ trái lại còn hay đố kỵ ganh ghét, coi thường Nguyễn Trường Tộ
Nguồn nhân lực tài chính bị cạn kiệt do chiến tranh.

Chế độ phong kiến và những hệ tưởng của nó đã tồn tại hàng ngàn năm ở Việt Nam không dễ gì thay đổi.

Các bản điều trần còn bộc lộ ít nhiều hạn chế, chưa suy xét đến tình hình nước ta lúc bấy giờ, thiếu tính khả thi, mang tính cá nhân, xa rời quần chúng nhân dân.

Tình hình xã hội rối ren, giữa lúc triều đình và nhân dân không có tiếng  nói chung, tinh thần dân tộc bị rạn nứt.

Chưa giải quyết được hai mâu thuẫn cơ bản lúc bấy giờ: đó là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp, giữa nông dân và chế độ phong kiến.

Đây không phải là sự thất bại của chính tư tưởng Nguyễn Trường Tộ mà đây chính là sự thất bại của triều đình nhà Nguyễn mục nát không có khả năng nhận thức đúng tình hình và đã hành động kém sáng suốt để cuối cùng đưa đến hậu quả bi thảm là mất nước.

Đứng ở phương diện khác mà nói, đó chính là sự thất bại của lịch sử và văn hóa việt nam, một nền văn hóa độc đáo đầy sức sống đã từng sản sinh ra những anh hùng dân tộc lỗi lạc như: hai bà trưng, lý thường kiệt, lê lợi..nhưng cũng chính nền văn hóa ấy khi đối diện với những thay đổi có tính chất cách mạng của nền văn minh thế giới, đã tỏ ra không thích ứng được với những thay đổi đó và không thể nào phát triển theo kịp với trào lưu tiến bộ của thời đại.

Cái vĩ đại của Nguyễn Trường Tộ không chỉ ở chỗ điều trần về những vấn đề quan trọng vào thời bấy giờ mà còn ở chỗ ông dám phê phán và thách thức với những gì lạc hậu, kém cỏi trong truyền thống văn hóa và học thuật của dân tộc, điều mà không phải sĩ phu nòa cũng làm được.

Có trả lời được một cách thích đáng, chúng ta mới có thể nhận thức được nhiều điều về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của dân tộc và điều quan trọng nhất làchúng ta rút ra được nhiều bài học bổ ích cho hậu thế

Hạn chế của Nguyễn Trường Tộ:
Là một trí thức có nhiều tư tưởng tiến bộ nhưng ông cũng có nhiều hạn chế
Ông có sự ngờ nghệch khó hiểu về âm mưu thôn tính nước ta của thực dân Pháp (Họ ở phương Tây tranh giành mảnh đất của chúng ta làm gì).

Khi Pháp cướp sáu tỉnh Nam Kỳ thì ông thuộc phe “chủ hòa” (Họ giữ đất giúp cho mình mà thôi)

Ông dùng thuyết “ngũ hành” giải thích Việt Nam mất nước là hợp quy luật -> Tư tưởng lạc hậu nhất của Tống Nho, thì Nguyễn Trường Tộ đã hạ mình từ một nhà trí thức lỗi lạc thành một ấu trí tầm thường.

Ta mất nước vào tay Pháp là mệnh trời, ông xem chống lại nước Pháp là chống lại đạo trời.

Đồng thời với việc xâm lược của thực dân Pháp cũng giống như một thời của nhà Nguyên, Thanh, thời Chiêm Thành

Ông là người mang ý thức hệ của thiên chúa giáo, ông gắn bó với giáo dục, ủng hộ thực dân pháp. Chính điều này làm cho nhà Nguyễn khó tin cậy vào Nguyễn Trường Tộ.

Khi lục tỉnh Nam Kỳ đứng lên kháng chiến chống Pháp thì Nguyễn Trường Tộ lại vào Gia Định xây dựng nhà thờ. Giữa lúc tình hình đất nước rối ren thì ông lại quay lưng với hoàn cảnh lịch sử dân tộc, điều này thật khó hiểu ở Nguyễn Trường Tộ.

Cuối thế kỉ XIX đầu 20, tâm điểm đặt ra là bối cảnh phải chống thực dân pháp, đối mặt với giáo sĩ phương tây thì Nguyễn Trường Tộ lại là người mở đường cho đạo thiên chúa giáo vào Việt Nam và mở đường cho chủ nghĩa thực dân vào Việt Nam.

Dẫu có hạn chế nhưng những tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ vẫn là  tư tưởng tư duy đi trước thời đại, đã đạt viên gạch đầu tiên về đổi mới tư duy đổi mới toàn diện nhận thức.

Những hạn chế của ông cũng là hạn chế của đội ngũ trí thức đương thời được đào tạo từ nền nho học  chính thống. Đó là hệ ý thức đương thời.

3. Những bài học từ việc duy tân của Nguyễn Trường Tộ

Nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ và những tư tưởng canh tân của ông ta có thể đúc kết thành những bài học có giá trị về nhiều phương diện khác nhau.

Bài học văn hóa

Bài học đầu tiên về Nguyễn Trường Tộ chính là bài học về văn hóa. Chữ văn hóa ở đây khôngc ó nghĩa là những kiến thức thu lượm từ trong sách vở.

Khi triều đình nhà Nguyễn liên tục thất bại trước các hành vi gây hấn và xâm lược của thực dân Pháp, khi với một toán quân không đông lắm, thực dân Pháp đã dễ dàng đánh bại cả mấy vạn quân của triều đình, và khi tư tưởng canh tân tiến bộ của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ…không thể du nhập được vào trong tinh thần ý chí của triều đình và của cả quần chúng, thì điều đó không có nghĩa là một sự thất bại về chính trị, quân sự của triều đình Nguyễn mà còn là sự thất bại về văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Trường Tộ chính là nhà văn hóa đầu tiên đã nhận thấy và phê phán đúng mức những nhược điểm chết người trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong “ tế cấp bát điều” ông kêu gọi phải chấn chỉnh lại học thuật ở trong nước, và đối với ông “ học tức là học cái chưa biết để biết, biết để mà làm”. Đối với ông không có gì lạ bằng sống ở cuối thế kỉ XIX  khi tiếng súng đại bác của thực dân Pháp đã vang trên đầu mã từ sĩ phu cho đến dân đen ở trong nước vẫn mải mê cái học từ chương.

Mặc dù không trực tiếp nói ra nhưng Nguyễn Trường Tộ đã dành cho văn hóa giáo dục, học thuật một vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách cai trị trong nước. Rõ ràng quốc gia nào không có được một chính sách văn hóa giáo dục đúng đắn, không biết cải cách văn hóa giáo dục cho phù hợp với trào lưu tiến bộ của thời đại thì cái họa suy nước và mất nước là điều chắc chắn xảy ra.

Bài học chính trị

Một chính sách đối nội thủ cựu, thiển cận, mù quáng cộng với một chính sách đối ngoại sai lầm chỉ đưa đến kết quả mất nước mà thôi. Nguyễn Trường Tộ đã nhìn thấy điều đó và đã cảnh báo bằng những lời lẽ thống thiết trong các bản điều trân “thiên hạ phân hợp đại thế luận”, “ điều trần về sự ích lợi của việc giao thông” “ tế cấp bát điều” thế nhưng triều đình Nguyễn vẫn không tỉnh ngộ ra, và kết quả bi thảm đã đến

Về nội chính: Nguyễn Trường Tộ nhấn mạnh phải làm cho dân giàu nước mạnh, dân nghèo mà nước được thịnh là điều chưa từng thấy bao giờ. Ông cũng yêu cầu bỏ bớt số quan vô ích, nghiệm trị nạn hối lộ, thu thuế thật công bằng và tùy theo khả năng của người đóng thuế.

Về kinh tế phải biết chấn hưng nông nghiệp, thương mại, cho khai khẩn các mỏ, tất cả không ngoài mục đích làm cho dân giàu nước mạnh.

Quan điểm chính trị của Nguyễn Trường Tộ rất rõ ràng: chính trị cao nhất và phù hợp với lòng người chính là thứ chính trị làm cho dân giàu nước mạnh. Đây mãi là quan điểm chính trị, mục tiêu xây dựng đất nước cho mỗi nhà nước.

Bài học về sự nhận thức và thích nghi với thời đại

Trong “thiên hạ phân hợp đại thế luận” một bản điều trần quan trọng cho thấy Nguyễn Trường Tộ là người có cái nhìn toàn cục đối với lịch sử và tình hình thế giới thời thế bấy giờ. Ông nhấn mạnh “…nếu ta không theo thời thế mà ứng biến…thì ta sẽ mất tất cả đất nước của ta. Vì chữ thời mà ông chủ trương nên hòa với Pháp bởi lẽ nếu có chống họ ta cũng thua, chi bằng hòa hõan với họ và lợi dụng kế hòa hoãn đó để tìm cách tăng cường sức mạnh bên trong, và khi đã đủ sức rồi lúc đó có thể ăn nói tay đôi với Pháp để giành lại những gì đã mất. ngược lại, cứ chống lại họ một các mù quáng thì sẽ mất tất cả. Thật là những kế sách sáng suốt mà tiếc thay do nhận thức kém cỏi nhà Nguyễn đã không thực hiện được.

Có thể nói Nguyễn Trường Tộ chính là người đã nhận thức được một trong các quy luật quan trọng của xã hội loài người: thích nghi để tồn tại. đó là một quy luật phổ biến, nếu ai biết nắm bắt sẽ có thể tồn tại và phát triển.

Bài học về dân chủ, dân trí

Lịch sử không có chữ nếu, nhưng nếu như Nguyễn Trường Tộ được sống trong một thời đại và một quốc gia biết thật sự tôn trọng những giá trị dân chủ, và trình độ dân trí được chú trọng nâng cao thì có lẽ những tư tưởng cải cách tiến bộ của ông có nhiều hy vọng được lắng nghe, có được cơ hiện biến thành hiện thực.

Dân chủ không chỉ là môi trường tốt chó sự phát sinh những tư tưởng mới, cho sự cọ xát những quan điểm, lập trường khác nhau mà dân chủ còn là lẽ sống của những xã hội luôn luôn có khát vọng tiến bộ. Bài học về dân chủ luôn có giá trị trong mọi thời đại, và nhất là khi đất nước ta đang trong quá trình xây dựng đất nước ngày nay thì bài học đó càng có ý nghĩa để góp phần tiếp thu dân trí của người dân để cùng nhau xây dựng đất nước.

Bài học về trọng dụng nhân tài

Nguyễn Trường Tộ là người luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Ông đã dành cả hai bản điều trần nói về điều này: bản điều trần dâng vua ngày 9-8-1866 nói về việc phái học sinh đi du học ngoại quốc và bản điều trần ngày 12-11-1871 cũng là bản điều trần cuối cùng của ông nói về việc học tập trữ lấy nhân tài.

Trong quan niệm của ông nhân tài là vốn quí của đất nước, là lực lượng quyết định cho sự tồn vong phát triển của đất nước. rèn luyện nhân tài là một việc quan trọng, nhưng biết trọng dụng nhân tài giao cho họ những việc thích hợp còn là một việc quan trọng hơn. Nguyễn Trường Tộ là người có tài hiếm có của đất nước nhưng tiếc thay, triều đình đã không biết trọng dụng nhân tài, trái lại có kẻ còn muốn hãm hại ông.

ở Việt Nam ngày nay bài học trọng dụng nhân tài còn chưa được thực hiện tốt ở một số địa phương, thì bài học của Nguyễn Trường Tộ lại càng có giá trị trong việc không tận dụng được những tri thức quý báu.

Bài học về chân lý

Nguyễn Trường Tộ đã chứng minh một điều: chân lý không phải bao giờ cũng thuộc về kẻ sĩ. So với đám sĩ phu và quần thần thời kì đó , Nguyễn Trường Tộ cùng một số ít nhà cải cách khác chỉ thuộc nhóm thiểu số không có lực lượng, không có quyền lực để thực hiện những cải cách của mình. Nhưng cùng với thời gian , ánh sáng chân lý trong các bản điều trần không bị tiêu diệt mà trái lại chân lý trong tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ càng sáng hơn bao giờ hết. Chân lý đó có thể bị đàn áp trong một giai đoạn nào đó nhưng mãi mãi không bị tiêu diệt. mặc dù thất bại nhưng tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ vẫn gieo cho hậu thế một niềm lạc quan vế sự chiến thắng sau cùng của chân lý đối với bạo lực.

Trường hợp của Nguyễn Trường Tộ đã dạy chúng ta một bài học: phải biết trân trọng những ý kiến khác nhau.

Bài học về thái độ và phẩm chất của kẻ sĩ

Là sĩ phu đầy tâm huyết đối với đất nước, Nguyễn Trường Tộ chấp nhận tất cả mọi hậu quả có thể xảy ra miễn nói lên được tiếng nói chân lý và chính nghĩa của một trái tim yêu nước nồng nàn và từ một khối óc đã nhận thức được thời và thế  trong một giai đọan đặc biệt của lịch sử dân tộc.

Sự dũng cảm của ông được thể hiện ngay trong bản điều trần về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo 29-3-1863. Ông cũng tỏ ra là người cực kì kiên nhẫn, liên tiếp trong gần mười năm trời  ông dâng hết bản điều trần này đến bản điều trần khác, dẫu bị triều đình bác bỏ ông vẫn cặm cụi gửi bản điều trần khác, thậm chí ngay cả trên giường bệnh ông vẫn viết điều trần kêu gọi nhà vua hãy mau mau tỉnh ngộ…lòng kiên nhân và sự dũng cảm của ông thật đáng cho chúng ta khâm phục…

Với vốn học uyên bác, tầm nhìn xa trông rộng, một thái độ và nhân cách đáng quý, Nguyễn Trường Tộ thật là một tấm gương tuyệt đẹp của giới sĩ phu Việt Nam mà hậu thế chúng ta có quyền ca tụng tự hào..

Bài học lớn nhất chúng ta rút ra từ Nguyễn Trường Tộ chính là đừng bao giờ để lỡ chuyến tàu  lịch sử một lần nữa. ước mơ của Nguyễn Trường Tộ về một nước Việt Nam phú cường văn minh hội nhập với những tiến bộ của thời đại cũng là ước mơ thiêng liêng của tât cả mọi người Việt Nam
KẾT LUẬN

Bản thân con người và cuộc đời Nguyễn Trường Tộ phản ánh tâm huyết của một trí thức có hiểu biết sâu rộng, nhận thấy rõ nhu cầu canh tân đất nước và thiết tha tìm lối thoát nguy cho tổ quốc. Nhưng nhiệt tình và tài năng của Nguyễn Trường Tộ đã bị bỏ qua vì triều đình Huế bảo thủ, mang nặng tư tưởng lỗi thời lạc hậu.
Mặc dù tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ không được chấp nhận nhưng đã có tác dụng đi đầu cho cả một trào lưu đổi mới ở cuối thế kỉ XIX với nhiều nhân vật cải cách có tên tuổi như Nguyễn Lộ Trạch, Đinh Văn Điền…tư duy cải cách của Nguyễn Trường Tộ là một điển hình về đổi mới tư duy thời cận đại Việt Nam, sang đầu thể kỉ XX thì tư duy cải cách đổi mới ở Việt Nam đã đơm hoa kết trái trở thành một làn sóng Duy tân mở đầu cho trào lưu cách mạng dân tộc dân chủ tư sản Việt Nam ở đầu thế kỷ XX.
Tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ mặc dù được đưa ra cách đây hơn một trăm năm, nhưng đến nay những bài học từ cải cách của Nguyễn Trường Tộ vẫn có giá trị thực hiện trong thực tiễn. Những đóng góp về tư tưởng vượt thời đại của Nguyễn Trường Tộ sẽ mãi được  ghi nhận
.
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